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Phụ lục II

DANH SÁCH TÀU CÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP THÁC THỦY SẢN NEO ĐẬU TRONG TỈNH
(Kèm theo Công văn số            /SNNMT-CCTSBĐ  ngày         /10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Xã, phường, đặc khu Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Số điện thoại Ghi chú

I. Xã Bình Sơn (01 tàu)
1 90108 Nguyễn Thanh Tuấn Bình Sơn Câu 15,00 250 0374788360 Neo ở triền đà ông Cần Bình Thạnh

II. Xã Đông Sơn (07 tàu)
1 95629 Bùi Bài Châu Me - Đông Sơn Vây 12,50 155 0392022256 Neo đậu trường đà ông Lịch
2 55716 Phạm Nên Định Tân - Đông Sơn Rê 13,00 33 Neo đậu tại cầu ông Trí - Đông Sơn

3 5721 Phạm Đình Tuyên Châu Thuận Tây -
Đông Sơn Vây 13,80 72 Neo đậu tại cầu ông Trí - Đông Sơn

4 95589 Võ Văn Thi Đông Sơn Vây 15,70 155 0379864349 Neo đậu tại cầu ông Trí - Đông Sơn

5 95959 Võ Duy Truyền Châu Thuận Biển -
Đông Sơn Vây 15,85 409 0357265929 Neo đậu tại cầu số 2 cảng cá Tịnh Hòa

6 90169 Bùi Cư Châu Thuận Biển -
Đông Sơn Vây 16,40 255 0355813459 Neo đậu tại cầu số 2 cảng cá Tịnh Hòa

7 95537 Dương Văn Rin Định Tân - Đông Sơn Câu 24,00 850 0905010288 Neo đậu tại cảng cá Tịnh Hòa
III. Xã Vạn Tường (03 tàu)

1 55135 Phạm Ngọc Sự Thôn An Cường - Vạn
Tường Vây 14,00 45 0399023674 thôn An Cường - Vạn Tường

2 55734 Nguyễn Văn Mới Thôn Sơn Trà - Vạn
Tường Vây 14,55 60 0975564890 Neo đậu tại khu vực Bình Đông

3 90439 Phan Văn Tuấn Thôn Phước Thiện 1 -
Vạn Tường Vây 15,00 280 01659873984 Neo cầu Bình Đông

IV. Xã An Phú (21 tàu)

1 92821 Trần Thị Đen Phổ Trung - An Phú Câu 19,20 612 0334242925 Neo đạu triền đa ̀ông  Khuê - Đông Sơn
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2 97406 Lê Thị Huệ Phổ Trung - An Phú Kéo 17,40 390 Neo bãi đà ông Thống (xã Đông Sơn),

3 92461 Lê Tấn Tâm Phổ An - An Phú Kéo 21,50 612 0365814316 Neo đậu bãi đà Nguyễn Hữu Khuê
4 92320 Lê Tấn Tâm Phổ An - An Phú Kéo 24,45 612 0365814316 Neo đậu bãi đà Nguyễn Hữu Khuê
5 92845 Võ Thị Mèo Phổ An - An Phú Kéo 21,50 620 0332624215 Neo đậu bãi đà Nguyễn Hữu Khuê
6 92264 Võ Thị Mèo Phổ An - An Phú Kéo 24,30 620 0332624215 Neo đậu bãi đà Nguyễn Hữu Khuê
7 22980 Đinh Văn Ty An Phú Câu 14,50 80 Neo trước công an xã An Phú
8 92094 Lê Thanh Tuấn An Phú Lưới kéo 21,70 650 0987833579 Neo triền đà ông Liễu - An Phú
9 92204 Võ Đình Hoan An Phú Kéo 15,60 330 0905503201 Neo đà ông Phượng - An Phú
10 97241 Lê Văn Phượng An Phú Câu 15,1 444 0378916754 Neo đà ông Phượng - An Phú

11 92035 Trần Thành Công Phổ Trường  - An Phú Kéo 20,10 750 0355759329  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

12 92232 Trần Thành Công Phổ Trường  - An Phú Kéo 23,00 750 0355759329  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

13 92189 Lê Văn Thức Cỗ Lũy Bắc - An Phú Kéo 20,10 750 0967736294 Neo tại Cơ sở sửa chữa tàu Minh Quang
xã Tịnh Khê

14 92478 Lê Văn Thức Cỗ Lũy Bắc - An Phú Kéo 24,90 750 0967736294 Neo tại Cơ sở sửa chữa tàu Minh Quang
xã Tịnh Khê

15 97058 Phạm Hồng Sự Phổ Trường  - An Phú Kéo 20,50 620 0366662944  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

16 92357 Phạm Hồng Sự Phổ Trường  - An Phú Kéo 24,70 620 0366662944  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

17 97061 Phạm Văn Long Phổ An - An Phú Kéo 22,30 540 0383065071  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

18 97367 Nguyễn Văn Hùng Phổ Trung - An Phú Kéo 22,50 1220 0949229921 Neo tại Cơ sở sửa chữa tàu Minh Quang
xã Tịnh Khê

19 92968 Nguyễn Văn Hùng Phổ Trung - An Phú Kéo 24,50 1220 0949229921 Neo tại Cơ sở sửa chữa tàu Minh Quang
xã Tịnh Khê

20 92375 Trần Văn Thanh An Phú Kéo 24,20 540  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Xã, phường, đặc khu Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Số điện thoại Ghi chú
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21 92527 Nguyễn In Cổ Lũy - Làng Cá -
An Phú Kéo 24,50 612 0386888190  Neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ

V. Đặc khu Lý Sơn (07 tàu)

1 66227 Nguyễn Tự Nên Đặc khu Lý Sơn Vây 12,00 60 01686874931 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu
thuyền Lý Sơn

2 66051 Huỳnh Bàn Đặc khu Lý Sơn Câu 12,60 33 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu
thuyền Lý Sơn

3 6153 Phạm Văn Viên Đặc khu Lý Sơn Khác
(Lặn) 13,00 30 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu

thuyền Lý Sơn

4 66144 Nguyễn Tự Bảo Đặc khu Lý Sơn HC đánh
bắt NLTS 14,30 45 0988191402 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu

thuyền Lý Sơn

5 66087 Lê Văn Thâu Đặc khu Lý Sơn Vây 14,70 60 01653359743 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu
thuyền Lý Sơn

6 96589 Lê Văn Lời Đặc khu Lý Sơn Khác
(Lặn) 17,50 365 0967117310 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu

thuyền Lý Sơn

7 96103 Mai Phụng Sự Đặc khu Lý Sơn Vây 15,40 410 0977714967 Đang neo đậu tại cảng neo trú tàu
thuyền Lý Sơn

VI. Xã Tịnh Khê (03 tàu)

1 11893 Lê Văn Nghiệp An Vĩnh - Tịnh Khê Câu 12,70 22 0334739854 Neo đậu tại bãi trước thôn An Vĩnh, xã
Tịnh Khê

2 11155 Nguyễn Phương An Vĩnh - Tịnh Khê Câu 12,80 33 0367811016 Neo đậu tại bãi sau thôn An Vĩnh, xã
Tịnh Khê

3 91369 Võ Cao Trung Cổ Lũy - Tịnh Khê Rê 16,30 400 0979112736 Hiện tàu neo đậu gần nhà máy nước đá
Thọ Sâm, thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê

VII. Phường Trà Câu 02 tàu)
1 98540 Nguyễn Đình Anh Trà Câu Vây 22,00 730 0353382205 Neo đậu tại cảng cá Tịnh Hòa
2 94138 Nguyễn Tấn Công Trà Câu Câu 17,60 410 0335409249 Neo tại Cảng Mỹ Á

VIII. Phường Đức Phổ 01 tàu)

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Xã, phường, đặc khu Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Số điện thoại Ghi chú
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1 48910 Nguyễn Thị Mười Đức Phổ Câu 13,50 74 0389238824 Neo tại Cảng Mỹ Á
IX. Phường Sa Huỳnh (06 tàu)

1 94114 Lê Văn Út Thạnh Đức 1 - Sa
Huỳnh Kéo 16,50 360 0973083307 Anh Thống, xã Đông Sơn

2 98012 Lê Văn Khá Thạch By 2 - Sa
Huỳnh Kéo 14,70 360 0378678104 Neo tại Cảng Sa Huỳnh

3 98526 Trần Văn Nhơn Thạnh Đức 1 - Sa
Huỳnh Kéo 16,70 400 0349782413 Neo tại Cảng Sa Huỳnh

4 98313 Trần Ngọc Tiếp Thạch By 1 - Sa
Huỳnh Kéo 18,50 480 0379848378 Neo tại Cảng Sa Huỳnh

5 98310 Trần Ngọc Tiếp Thạch By 1 - Sa
Huỳnh Kéo 19,70 430 0379848378 Neo tại Cảng Sa Huỳnh

6 98451 Trần Sai Thạch By 1 - Sa
Huỳnh Kéo 20,30 450 0349897878 Neo tại Cảng Sa Huỳnh

Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)= 51 tàu

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Xã, phường, đặc khu Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Số điện thoại Ghi chú
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Phụ lục

DANH SÁCH TÀU CÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI NEO ĐẬU TRONG
TỈNH

(Kèm theo Công văn số            /SNNMT-CCTSBĐ  ngày         /10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Xã, phường, đặc khu Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

46 48910 Nguyễn Thị Mười Đức Phổ Câu 13,50 74

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Số điện thoại Ghi chú

0389238824 Neo tại Cảng Mỹ Á

Phụ lục

DANH SÁCH TÀU CÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI NEO ĐẬU TRONG
TỈNH

(Kèm theo Công văn số            /SNNMT-CCTSBĐ  ngày         /10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)
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